
PHỤ LỤC
Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2018 và Kế hoạch năm 2019
	TT
	Chỉ tiêu
	ĐV
tính
	KH

2016-2020

(PP cũ)
	KH 2018
	ƯTH 2018
	KH 2019
	Ghi chú

	A
	Nhóm chỉ tiêu kinh tế tổng hợp

	1


	GRDP, tăng
	%
	8,5 - 9,0
	7,3 - 7,8

(pp cũ: 8,5-9,0)
	7,37

(pp cũ: 8,56)
	7,4 - 7,6

(pp cũ: 8,6-8,7)
	Hoàn thành KH

	
	Trong đó: Dịch vụ
	%
	7,8 - 8,3
	6,9 - 7,5

(8,7-9,4)
	7,23

(8,78)
	7,1 - 7,3

( .. )
	

	
	                Thuế SP trừ trợ cấp
	%
	
	9,3 - 9,6

(9,3-9,6)
	7,03

(8,87)
	8,3 - 8,4

( .. )
	

	
	                Công nghiệp - xây dựng
	%
	10,0 - 10,5
	8,2 - 8,7

(8,5-9,3)
	8,23

(8,57)
	8,5 - 8,7

( .. )
	

	
	                Nông nghiệp
	%
	3,5 - 4,0
	2,0 - 2,5

(2,0-2,5)
	3,33

(3,24)
	2,5 - 3,0
( .. )
	

	2
	GRDP/người (giá thực tế)
	Tr.đ.
	140 - 145
	100 - 105

(92-95)
	113
(93,9)
	118 - 120
( .. )
	Hoàn thành KH

	3
	Vốn đầu tư xã hội tăng
	%
	11 - 12
	10,5 - 11,0

(11-12)
	10,56
( .. )
	10,5 - 11,0
( .. )
	Hoàn thành KH

	4
	Giá trị xuất khẩu hàng hóa tăng
	%
	-
	7,5 - 8,0
	21,6
	7,5 - 8,0
	Vượt KH

	B
	Nhóm chỉ tiêu xã hội

	5
	Giảm tỷ suất sinh thô so với năm trước 
	‰
	
	0,1
	0,1
	0,1
	Hoàn thành KH

	6
	Giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên so với năm trước
	%
	
	0,1
	0,1
	0,1
	Hoàn thành KH

	7
	Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng
	%
	
	0,1
	0,3
	0,1
	Vượt KH

	8
	Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế
	%
	90,1
	85,3
	86,5
	88,2
	Vượt KH

	9
	Tỷ lệ lao động tham gia BHXH bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp:
	%
	
	
	
	90
	Chỉ tiêu mới năm 2019

	
	+ Tỷ lệ tham gia BHXH bắt buộc
	%
	
	
	80,9

(1,62 triệu)
	90
(1,75 triệu)
	

	
	+ Tỷ lệ tham gia Bảo hiểm thất nghiệp
	%
	
	
	83,3

(1,50 triệu)
	90
	

	10
	Tốc độ tăng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện
	%
	
	
	7,2
(22.680 người)
	30
(+29.500 người)
	

	11
	Số xã/phường/thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế tăng thêm
	xã
	
	Duy trì 100%
	100%
	Duy trì 100%
	Hoàn thành KH

	12
	Giảm tỷ lệ hộ nghèo so với năm trước
	%
	1,2
	0,4

(còn 1,27%)
	0,5
(còn 1,19%. 
Trừ BTXH còn 0,6%)
	0,3
(còn 0,89%.
Trừ  BTXH còn 0,29%) 
	Vượt KH

	13
	Tỷ lệ thất nghiệp *
	%
	<4
	<4
	2,41
	<4
	Hoàn thành KH

	14
	Tỷ lệ lao động qua đào tạo *
	%
	70-75
	62,0
	63,18
	67,5
	Vượt KH

	15
	Tỷ lệ hộ dân cư được công nhận danh hiệu "Gia đình văn hóa"
	%
	88
	87,0
	87,0
	87,5
	Hoàn thành KH

	16
	Tỷ lệ làng (thôn) được công nhận danh hiệu "Làng văn hóa"
	%
	62
	60,5
	60,5
	61,0
	Hoàn thành KH

	17
	Tỷ lệ Tổ dân phố, Cụm dân cư, Khối phố, Khu phố được công nhận danh hiệu văn hóa
	%
	72
	71,0
	71,0
	71,5
	Hoàn thành KH

	18
	Số trường công lập đạt chuẩn quốc gia tăng thêm
	Trường
	65%-70%
	80
	90
	100
	Vượt KH

	C
	Nhóm chỉ tiêu đô thị, môi trường

	19


	Tỷ lệ dân số được cung cấp nước sạch
	
	100
	
	
	
	Vượt KH

	
	- Thành thị 
	%
	
	Xấp xỉ 100
	Xấp xỉ 100
	100
	

	
	- Nông thôn (tiêu chuẩn nước sạch đô thị)
	%
	
	55,0
	55,5
	69
	

	20
	Số xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới tăng thêm
	Xã
	Tỷ lệ

80%
	26
	30
	30
	Vượt KH

	21
	Tỷ lệ rác thải thu gom và vận chuyển trong ngày
	
	
	
	
	
	Hoàn thành KH

	
	Trong đó: + Khu vực đô thị
	%
	95-100
	98
	98
	>98
	

	
	                 + Khu vực nông thôn
	%
	90-95
	88
	88
	90
	

	22


	Tỷ lệ cụm công nghiệp có trạm xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng
	
	100
	
	
	
	Hoàn thành KH

	
	- Đối với cụm xây dựng mới
	%
	
	100
	100
	100
	

	
	- Đối với cụm đã đi vào hoạt động
	%
	
	60,5
	60,5
	100
	

	*
	Chương trình trồng mới 1 triệu cây xanh
	%
	100
	76-76,5
	~100
	160
(+600.000 cây)
	


2

